
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 292/2022/HS-PT 

Ngày: 08-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Hồng Sơn 

 Các Thẩm phán: 1/ Ông Trương Công Huấn 

2/ Ông Phan Thanh Nguyễn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Quốc Khánh - Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Đỗ thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 08 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 215/2022/TLPT-

HS, ngày 27/05/2022 đối với bị cáo Nguyễn Quang Ph do có kháng cáo của bị 

cáo Nguyễn Quang Ph đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2022/HS-ST ngày 

13/4/2022 của Tòa án nhân dân Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Quang Ph; giới tính: Nam; sinh năm: 1977, tại: tỉnh Quảng Ngãi; 

thường trú: Thôn V, xã PT, huyện DP, tỉnh Quảng Ngãi; chỗ ở trước khi bị bắt: 

không có nơi ở nhất định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 01/12; Con ông Nguyễn N1 (chết) 

và bà Lê Thị N2; bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án: 

- Ngày 14/3/1996 bị Tòa án nhân dân Quận Z Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 07 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” tại 

Bản án số 56/HS-ST; 

- Ngày 27/12/1997 bị Tòa án nhân dân Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 24 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản của công dân” tại Bản án số 188/HSST; 

- Ngày 04/12/2000 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” tại Bản án số 482/HSPT; 
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- Ngày 12/01/2005 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 

năm tù về tội “Cướp giật tài sản” tại Bản án số 57/2005/HSST; 

- Ngày 19/6/2012 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 328/2012/HSPT; 

- Ngày 04/01/2018 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 

năm tù về tội “Che dấu tội phạm” theo Bản án số 04/2018/HS-ST. 

Tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 20/8/2015 bị Tòa án nhân dân Quận Z quyết định xử lý vi 

phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng tại 

Quyết định số 122/QĐ-CSCNBB-TA. 

Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 02/5/2021. (Có mặt tại phiên tòa) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị: Ông Thạch Minh K - sinh năm: 1998; trú tại: thôn SV, xã DC, huyện DH, 

tỉnh Trà Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lúc 02 giờ 45 phút ngày 02/5/2021, tại trước nhà số 650 đường DB, Phường 

Q, Quận Z, Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm - Công an Quận 3 phát hiện Nguyễn 

Quang Ph có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính; qua kiểm tra 

thu giữ: 01 bao thuốc lá Jet để trong túi quần bên phải, phía trước của Ph (bên 

trong bao thuốc lá có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu); Ph khai nhận số tinh 

thể không màu bị thu giữ là ma túy tổng hợp. Vụ việc được chuyển giao cho Công 

an Phường Q, Quận Z lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, sau đó chuyển 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Z điều tra, làm rõ. 

Tại bản Kết luận giám định số: 2933/KLGĐ-H ngày 10/5/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tinh thể không màu 

được ký hiệu mẫu m cần giám định đều là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 

3,0600g, loại Methamphetamine. 

Kết quả xét nghiệm chất ma túy ngày 02/05/2021 của Trung tâm Y tế Quận 

Z đối với Nguyễn Quang Ph là dương tính với ma túy.   

Quá trình điều tra, xác định: số ma túy trên Ph mua của một phụ nữ tên Nga 

(không rõ lai lịch) tại khu vực đường Đề Thám Quận 1 với giá 1 triệu đồng vào 

lúc 18 giờ ngày 01/5/2021, mục đích để sử dụng cho bản thân; sau đó bị kiểm tra 

và bắt giữ như trên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2022/HS-ST ngày 13/4/2022 của Tòa 

án nhân dân Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 
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- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Ph phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 53; điểm o khoản 2 và khoản 5 Điều 249; điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Ph 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 02/5/2021. 

Phạt bổ sung bị cáo Ph 10.000.000 (mười triệu) đồng. 

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, nghĩa vụ 

nộp án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

Ngày 15/4/2022, bị cáo Nguyễn Quang Ph có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

Bản án sơ thẩm đã xác định. Đồng thời bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin 

xét xử lại vụ án theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa đưa ra ý kiến phát biểu: Sau khi xem xét tất cả lời khai, tình tiết trong hồ sơ 

vụ án, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” theo điểm o khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng 

tội và mức án đã tuyên phạt bị cáo là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

không cung cấp được thêm tình tiết hay chứng nào mới để làm cơ sở xem xét nên 

đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét hoàn cảnh của bị cáo để giảm hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên 

cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến của kiểm 

sát viên, bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Ngày 13/4/2022, Tòa án nhân dân Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh xét 

xử sơ thẩm, đến ngày 15/4/2022, bị cáo có đơn kháng cáo xin xét xử lại vụ án theo 

hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đơn kháng cáo của bị cáo được lập trong 

thời hạn luật định nên hợp lệ. 

[2] Tại phiên tòa, trên cơ sở toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai 

về toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang Ph và nội dung bản án sơ 

thẩm đã có đủ cơ sở để kết luận: 

Vào khoảng 02 giờ 45 phút ngày 02/5/2021, tại trước nhà số 650 đường DB, 

Phường Q, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Quang Ph đã thực 

hiện hành vi cất giữ trái phép ma túy ở thể rắn 3,0600 gam, loại 
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Methamphetamine, nhằm mục đích để sử dụng riêng cho bản thân. Tại thời điển 

thực hiện hành vi, bị cáo có nhiều tiền án nhưng chưa được xóa án tích, trong đó, 

tại Bản án số 328/2012/HSPT ngày 19/6/2012 thì bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và tại Bản 

án số 04/2018/HS-ST ngày 04/01/2018 thì bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội “Che dấu tội phạm”, tức bị cáo đã bị kết 

án thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, chưa được xóa án tích nay tiếp tục 

phạm tội do cố ý. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Ph đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm o khoản 2 

Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Tòa 

án nhân dân Quận Z đã xét xử bị cáo với tội danh và điều khoản nêu trên là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai.  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: 

Khi lượng hình thì Tòa án nhân dân Quận Z đã xem xét đến tình tiết giảm 

nhẹ cho bị cáo đó là bị cáo đã thành khẩn khai báo theo quy định tại điểm s khỏa 

1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, mặc dù bị cáo chưa tỏ ra ăn năn hối cải sau rất 

nhiều lần bị xét xử trước đó. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo có nhân thân rất xấu, bản thân bị 

cáo đã nhiều lần bị Tòa án các cấp kết án và biết rõ tác hại của ma túy nhưng vẫn 

không cải sửa bản thân mà vẫn mua để sử dụng riêng cho bản thân. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được thêm tình tiết hay 

chứng nào mới để làm cơ sở xem xét. Hội đồng xét xử nhận thấy mức án 07 (bảy) 

năm 06 (sáu) tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đơn kháng cáo của bị 

cáo là không có cơ sở để chấp nhận và cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận quan điểm luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015, 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang Ph và giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2022/HS-ST ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân 

Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 2. Căn cứ điểm o khoản 2 và khoản 5 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Ph: 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

02/5/2021. 

- Phạt bị cáo Nguyễn Quang Ph 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách 

nhà nước. 

3. Căn cứ Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và căn cứ Điều 22 và 

23 Nghị quyết quyết định về mức thu, miễn giám, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí toà án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, cùng danh mục 

án phí, lệ phí toà án, 

Bị cáo Nguyễn Quang Ph phải nộp án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 (Hai 

trăm nghìn) đồng. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

   

Nơi nhận:           

- TAND Tối cao; (1) 

- TAND cấp cao tại Tp.HCM; (1) 

- VKSND cấp cao tại Tp.HCM; (1) 

- TAND Quận Z; (1) 

- VKSND Tp.HCM; (3) 

- VKSND Quận Z; (1) 

- P.PV06 – CA Tp.HCM; (1) 

- Chi cục THA Quận Z; (1) 

- Bị cáo; (1) 

- Trại giam; (1) 

- Công an Quận Z; (1) 

- Sở Tư pháp; (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (20) (6) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hồng Sơn 

 


